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Câu 1 (8,0 điểm) Động cơ lớn nhất trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình.

Ý kiến trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về khao khát thể hiện mình của những người trẻ ngày hôm nay ?

Câu 3 (12,0 điểm): 

        Về vẻ đẹp của dòng sông Hương (đoạn từ thượng nguồn đến thành phố Huế) qua tác phẩm  Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường./.
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I. Yêu cầu chung

Giám khảo cần:

- Nắm bắt kĩ nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá một cách tổng quát và chính xác, tránh tình trạng đếm ý cho điểm. 

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, khuyến khích những bài viết giàu cảm xúc  và sáng tạo…

II. Yêu cầu cụ thể
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Yêu cầu về kĩ năng

- Biết cách làm bài nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống

- Diễn đạt trong sáng, mạch lạc; lập luận chặt chẽ, lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.
	

	
	Yêu cầu về kiến thức
Thí sinh có thể làm bài theo nhiều hướng nhưng về cơ bản, cần đạt được những yêu cầu chính sau:
	

	
	1, Giải thích 
	2.0

	
	- Thể hiện mình: nhu cầu được bộc lộ, khẳng định những suy nghĩ, hành động, khả năng, giá trị của bản thân, khẳng định cái tôi trong mỗi người.
- Ý kiến đề cập tới vấn đề thể hiện mình như một khao khát, một động cơ thúc đẩy con người khẳng định giá trị bản thân.
	1.0
1.0

	
	2, Bàn luận
	4.0

	
	a, Vì sao khao khát thể hiện mình lại là động cơ lớn nhất trong bản chất con người ?

- Mỗi người ý thức được giá trị con người và giá trị của chính mình và khao khát thể hiện mình để được khẳng định, thừa nhận. 

- Khao khát thể hiện mình là động cơ lớn nhất trong bản chất con người bởi niềm khao khát này là nguồn động lực thúc đẩy lớn lao để con người nỗ lực vươn lên, khẳng định giá trị của bản thân, đóng góp cho gia đình, xã hội.
 - Những người trẻ là những người giàu đam mê, nhiệt huyết. Họ luôn khao khát được thể hiện mình để khẳng định giá trị bản thân, muốn gây sự chú ý để được tôn trọng, yêu thương…Ở họ, niềm khao khát này vô cùng mãnh liệt.
b, Khao khát thể  hiện mình của người trẻ ngày hôm nay
- Có những người trẻ thể hiện mình một cách tích cực như: nỗ lực học tập tri thức, rèn luyện đạo đức, theo đuổi đam mê, bền bỉ thực hiện lí tưởng… 
-> Với cách thể hiện mình tích cực này, những người trẻ không chỉ khẳng định được giá trị của bản thân mà còn có những đóng góp ý nghĩa cho xã hội.

- Có những người trẻ thể hiện mình một cách tiêu cực như: gây sự chú ý bằng những hành vi dị thường, không đúng chuẩn mực đạo đức, thẩm mĩ, văn hóa (ví dụ: phát ngôn gây sốc, ăn mặc hở hang, tạo scandal để được nổi tiếng…). 

-> Cách thể hiện mình tiêu cực này không chỉ biểu hiện sự thiếu hiểu biết, tư cách kém cỏi của chính họ mà còn ảnh hưởng xấu tới xã hội.
c, Mở rộng vấn đề
- Phê phán những cách thể hiện bản thân tiêu cực.

- Phải biết phân biệt giữa cái khao khát thể hiện bản thân với sự ảo tưởng về bản thân.
	1.0
2.0
1.0



	
	3. Bài học nhận thức và hành động
	2.0

	
	- Thể hiện mình là một nhu cầu, một động lực lớn lao của con người đặc biệt là giới trẻ. Cần có nhận thức đúng đắn để có cách thể hiện mình phù hợp.

- Cần phải gắn khao khát thể hiện mình với trách nhiệm, mong muốn đóng góp cho xã hội.

- Khao khát thể hiện mình và cách thể hiện mình của chính bạn ?
	0.75
0.5

0.75

	II


	Vẻ đẹp của sông Hương (Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường)
	12,0

	
	 Yêu cầu về kĩ năng
	0,5

	
	Đảm bảo một văn bản nghị luận có bố cục rõ ràng, hợp lí; tổ chức sắp xếp hệ thống các ý một cách logic, lập luận chặt chẽ, thuyết phục; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc; chữ viết rõ ràng, cẩn thận; không quá nhiều lỗi chính tả, không mắc lỗi dùng từ cơ bản…
	

	
	Yêu cầu về kiến thức
	11,5

	
	1. Khái quát về tác giả, tác phẩm; nêu vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm)
	0,5

	
	- Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm;

- Sông Hương là niềm tự hào, kiêu hãnh của con người xứ Huế.
	

	
	2. Nội dung chính: Định hướng được nội dung sẽ viết ở phần thân bài là vẻ đẹp của dòng sông Hương từ thượng nguồn đến thành phố Huế (11,0 điểm).
	

	
	a. Vẻ đẹp dòng sông Hương:
	9,0

	
	a. Vẻ đẹp dòng sông Hương:
	9,0

	
	* Vẻ đẹp sông Hương ở vùng thượng lưu:
	3,0

	
	- Tựa như “một bản trường ca của rừng già” với nhiều tiết tấu hùng tráng, dữ dội: khi “rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn”, lúc “mãnh liệt vượt qua những ghềnh thác”, khi “cuộn soáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn”, lúc “dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng”.
- Biện pháp nhân hóa: sông Hương hiện ra như “cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại” với một “bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng”
=> Sông Hương ở vùng thượng nguồn toát lên vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt, hoang dại, đầy cá tính.
	

	
	* Vẻ đẹp của sông Hương ở đồng bằng:
- Trước khi trở thành người tình dịu dàng và chung thủy của cố đô, sông Hương đã trải qua một hành trình đầy gian truân và nhiều thử thách. Trong cái nhìn lãng mạn và tinh tế của tác giả, toàn bộ thủy trình của dòng sông tựa như một cuộc tìm kiếm có ý thức người tình đích thực của người con gái trong một câu chuyện tình nhuốm màu cổ tích.
	3,0

	
	- Đoạn tả sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố bộc lộ nét lịch lãm và tài hoa trong lối hành văn của tác giả:

+ Giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại, sông Hương là một “cô gái đẹp ngủ mơ màng”; nhưng ngay sau khi ra khỏi vùng núi thì cũng như nàng tiên được đánh thức sông Hương bỗng bừng lên sức trẻ và niềm khao khát của tuổi thanh xuân trong sự “chuyển động liên tục”, rồi “vòng những khúc quanh đột ngột”, “vẽ một hình cung thật tròn”, “ôm lấy chân đồi Thiên Mụ....
	

	
	+ Có lúc sông Hương lại “mềm như tấm lụa” khi qua Vọng Cảnh, Tam Thai, Lựu Bảo; có khi ánh lên “những phản quang nhiều màu sắc sớm xanh, tra vàng, chiều tím” khi qua bao lăng tẩm, đền đài mang niềm kiêu hãnh âm u được phong kín trong những rừng thông u tịch cho đến lúc bừng sáng, tươi tắn và trẻ trung khi gặp “tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga tận bờ bên kia, giữa những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà”...
	

	
	* Vẻ đẹp sông Hương khi vào thành phố Huế:
	3,0

	
	- Vui tươi, chậm rãi, mềm mại, êm dịu như tiếng vang rất nhẹ của tình yêu;
	

	
	- Nằm ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình, sông Hương cũng giống sông Xen của Pa-ri, sông Đa-nuyp của Bu-đa-pét...;
	

	
	- Điệu chảy lặng lờ của sông như điệu slow tình cảm dành cho Huế;
	

	
	- Ngôn ngữ uyển chuyển đầy chất thơ và âm nhạc;
	

	
	- Tình cảm gắn bó, say mê, tự hào của tác giả với dòng sông, với Huế.
	

	
	b, Cảm nhận: 
	1,0

	
	- Về tài năng của một cây bút giàu chất trí tuệ và văn hóa;
	

	
	- Từ vẻ đẹp của dòng sông, người đọc hiểu về lịch sử, văn hóa của Huế và vẻ đẹp tâm hồn của con người vùng đất cổ kính này.
	

	
	3. Đánh giá nâng cao: (1,0 điểm)
	

	
	- Tác phẩm đã bồi đắp cho người đọc tình yêu, niềm tự hào và sự gắn bó với quê hương, đấy nước từ những gì rất gần gũi, quen thuộc, thân thương. Tác giả đã đem lại cho văn chương một dòng sông Hương tương xứng với vẻ đẹp của nó ở ngoài đời.
	0,5

	
	- Nét đặc sắc để làm nên sức hấp dẫn của bài văn là tình yêu say đắm với dòng sông được thể hiện bằng tài năng của một cây bút giàu trí tuệ, tổng hợp từ vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa, lịch sử, địa lí cùng với một văn phong tao nhã, hướng nội, tinh tế và tài hoa.
	0,5

	
	   Học sinh có thể trình bày theo những kết cấu khác nhau và có những cảm nhận riêng của mình miễn là đáp ứng được yêu cầu đề;

  Khuyến khích thêm điểm cho những bài làm có năng lực cảm thụ văn chương, có sáng tạo.
	


Số báo danh


…………………….


…........................











